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DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC

	TT
	Tên công trình/hạng mục công trình điện
	Quy mô
	Năm đưa vào vận hành
	Nguyên giá theo sổ kế toán (đồng)
	Giá 

trị 

còn 

lại

(đồng)
	Quyết định phê duyệt dự toán/ quyết toán(*)
	Ghi chú

	
	
	Đường dây 110kV (m)
	Trung thế (m)
	Hạ thế (m)
	Dung lượng trạm biến áp (kVA)
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Giá trị (đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
	Vốn vay ưu đãi
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
	Vốn tín dụng
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
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	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Trường hợp hạng mục công trình điện đã được phê duyệt quyết toán thì ghi theo Quyết định phê duyệt quyết toán; trường hợp hạng mục công trình điện chưa được phê duyệt quyết toán thì ghi theo Quyết định phê duyệt dự toán.

(**) Trường hợp chưa theo dõi trên sổ kế toán thì bỏ cột nguyên giá, giá trị còn lại và ghi rõ “Tài sản chưa được hạch toán trên sổ kế toán” tại cột “Ghi chú”.

